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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 03/6/2021
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	6639
	Lê Thanh Tú
	Hưng Trạch

	2 
	6640
	Nguyễn Văn Hải
	Phú Định

	3 
	6641
	Nguyễn Văn Dũng
	Quảng Trung

	4 
	6642
	Trần Văn Toàn
	Cự Nẫm

	5 
	6643
	Đào Quốc Trưởng
	Bảo Ninh

	6 
	6644
	Nguyễn Thị Hồng Thêm
	Vạn Trạch

	7 
	6645
	Đinh Hữu Cần
	Cao Quảng

	8 
	6646
	Hoàng Văn Thái
	Quảng Minh

	9 
	6648
	Nguyễn thị Thanh Thủy
	Đồng Phú

	10 
	6649
	Dương Đình Phúc
	Tây Trạch

	11 
	6650
	Nguyễn Văn Quang
	Quảng Phúc

	12 
	6651
	Dương Thái Sơn
	Bắc Lý

	13 
	6652
	Nguyễn Quốc chính
	Quảng Minh

	14 
	6653
	Lê hoàng tuấn
	Quảng tùng

	15 
	6653
	Hoàng Đức Hiếu
	Thanh Hóa

	16 
	6654
	Hoàng Đình Dương 
	Việt Trung

	17 
	6655
	Đoàn Văn NGọc
	Quán Hùa

	18 
	6656
	Đinh Ngọc Tuấn
	Hồng Hóa

	19 
	6657
	Vũ Thành Vinh
	Hồng Hóa

	20 
	6659
	Võ văn Quyền
	Phú Thúy

	21 
	6660
	Phạm Thị Hoa
	Hoàn Lão

	22 
	4653
	Nguyễn Văn Hoài
	Thanh Thạch

	23 
	6661
	Trần Thị Hương
	Sen Thủy

	24 
	6662
	Trầm Thị Nhung
	Hồng Thủy

	25 
	6663
	Nguyễn Văn Cường
	Phong Nha

	26 
	6664
	Hoàng Trung đức
	Thanh Trạch

	27 
	6665
	Nguyễn Ngọc Dương
	Thanh Trạch

	28 
	6666
	Nguyễn Văn Tâm
	Xuân Ninh

	29 
	6667
	Nguyễn Văn Lợi
	Quảng Phong

	30 
	6668
	Đặng Thanh Bình
	Thuận Đức

	31 
	6669
	Ngô Thị Hằng
	Trường Sơn

	32 
	6670
	Lê Sỹ Hùng
	Hải Phú

	33 
	6671
	Lưu Đức Vi
	Thanh Trạch

	34 
	6672
	Trần Thị Thanh Luyến
	Quảng Sơn

	35 
	6673
	Đinh Trọng Hiếu
	Xuân Hóa

	36 
	6674
	Mai Văn Hoàng
	Thuận Hóa

	37 
	6675
	Lưu Kiều Diệu an
	Phong Nha


